
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 147 021.7 166 305.7 1091 445.6 113.12 115.52 110.55

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  285.0  320.0 2 655.2 112.28 52.55 54.66

Kinh tế tư nhân 87 777.2 104 409.7 625 532.0 118.95 147.8 102.22

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 58 959.5 61 576.0 463 258.4 104.44 84.68 102.22

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản  951.9  855.7 13 577.8 89.90 59.07 124.91

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  176.3  326.4 2 054.9 185.14 128.81 105.74

Sản phẩm gỗ  9.0 72

Giấy và các sản phẩm từ giấy  470.5  655.0 5 818.8 139.20 105.54 84.74

Xơ, sợi dệt các loại 14 250.4 14 893.2 123 736.5 104.51 112.98 136.71

Hàng dệt, may 105 628.2 123 313.5 737 769.4 116.74 121.64 108.34

Sản phẩm gốm, sứ 1 694.2 1 865.0 14 569.4 110.08 138.11 166.83

Sắt thép 3 662.4 3 776.0 16 025.9 103.10 74.45 84.98

Sản phẩm từ sắt thép 1 699.0 1 800.0 18 162.4 105.94 120 117.21

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện  527.2  540.0 5 736.8 102.43 96.26 112.92

Hàng hóa khác 16 581.6 16 327.9 143 218.0 98.47 92.18 101.32
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HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 109 668.6 111 898.5 1031 028.7 102.03 95.42 121.42

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  379.5  365.0 2 571.5 96.18 54.96 64.44

Kinh tế tư nhân 41 099.1 41 576.1 537 279.4 101.16 69.52 126.11

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 68 190.0 69 957.4 491 177.8 102.59 123.16 117.2

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thủy sản  681.8  495.2 3 161.7 72.63 244.62 218.41

Xăng dầu các loại 217 448.7 107.91

Hóa chất 6 117.8 6 705.8 18 156.9 109.61 108.96 82.24

Chất dẻo nguyên liệu 1 994.1 1 575.0 12 157.7 78.98 502.07 466.52

Bông các loại 5 013.8 4 759.9 40 272.0 94.94 104.48 113.81

Xơ, sợi dệt 5 063.4 5 558.5 45 288.0 109.78 103.84 118.06

Vải các loại 32 693.0 36 693.6 275 107.8 112.24 100.66 113.01

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 15 927.3 18 216.2 112 822.7 114.37 134.24 121.15

Phế liệu sắt thép 21 442.7 21 450.0 177 533.9 100.03 164.37 195.97

Sắt thép các loại  770.0  890.0 7 872.3 115.58 98.67 90.45

Máy vi tính, sản phảm điện tử  150.4  20.0 1 627.9 13.30 8.73 100.53

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác  431.0  590.0 19 080.0 136.89 206.64 323.27

Hàng hoá khác 17 674.3 13 233.0 87 654.3 74.87 25.71 95.03
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